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 (Đề có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
	           ĐẤT NƯỚC TÔI
                          Mừng 42 năm ngày đất nước thống nhất

Trên bục giảng tôi dạy các em thơ
Về dáng hình xứ sở núi sông quê
Về những điều ngày xưa mẹ hay kể
Cho tôi nghe trước giấc ngủ yên bình.

Trong lời mẹ - đất nước tôi đẹp xinh
Biển trải dài theo từng con sóng vỗ
Dải Trường Sơn oai linh ngăn bão tố
Vẫn chực chờ từ phía đại dương xanh.

Đất nước tôi là xương máu cha anh
Đã đổ xuống ngăn quân thù xâm lược
Những gian lao bốn ngàn năm phía trước
Đã tạc nên hình tổ quốc hôm nay.

Đất nước tôi trong vóc dáng cờ bay
Là núi sông hiền hoà như dải lụa
Là mênh mang bao cánh đồng ngô lúa
Thắm xanh màu nhân ái và bao dung.

Đất nước tôi là đất nước anh hùng
Là đất nước của ngàn năm văn hiến
Sống hiên ngang tâm hồn luôn hướng thiện
Yêu hoà bình, yêu độc lập tự do.

Đất nước tôi chín mươi dòng máu đỏ
Cháy hết mình cho khát vọng vươn xa
Đất nước tôi là một bản trường ca
Hát đến muôn đời chẳng thể hết đâu em.
                  30/4/2017


(Lê Gia Hoài, Tình ca trên bục giảng, theo Thivien.net)
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Bài thơ được sáng tác gắn với dịp kỉ niệm sự kiện lịch sử nào của đất nước?
Câu 2. Người bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ là ai?
Câu 3. Trong bài thơ, vẻ đẹp hiền hòa của núi sông đất nước được so sánh với hình ảnh nào?
Câu 4. Việc lặp lại cụm từ “Đất nước tôi” trong bài thơ có tác dụng gì?
Câu 5. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?
Câu 6. Từ nội dung hai dòng thơ: “Đất nước tôi là xương máu cha anh/Đã đổ xuống ngăn quân thù xâm lược”, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (5,0 điểm)
Hiện nay, một bộ phận học sinh đang lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên và đề xuất giải pháp khắc phục.
ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
1) Phần Đọc hiểu
	Phần
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	I
	1
	- Sự kiện lịch sử được kỉ niệm: đất nước thống nhất (ngày 30/4).

Hướng dẫn chấm:
+ HS trả lời đúng yêu cầu trên: 0,5 điểm.
+ HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,5

	I
	2
	- Người bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ: nhân vật tôi – một nhà giáo/một công dân Việt Nam.

Hướng dẫn chấm:
+ HS trả lời đúng yêu cầu trên: 0,75 điểm.
+ HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,75

	I
	3
	- Trong bài thơ, vẻ đẹp hiền hòa của núi sông đất nước được so sánh với hình ảnh dải lụa.

Hướng dẫn chấm:
+ HS trả lời đúng yêu cầu trên: 0,75 điểm.
+ HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,75

	I
	4
	- Tác dụng của việc lặp lại cụm từ Đất nước tôi trong bài thơ:
+ Tạo nhịp điệu tha thiết, sâu lắng cho bài thơ.
+ Làm nổi bật tình yêu sâu đậm, niềm tự hào mãnh liệt của tác giả đối với quê hương, đất nước.
+ Khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đánh thức ý thức trách nhiệm với đất nước ở người đọc.

Hướng dẫn chấm:
+ HS trả lời đúng yêu cầu trên: 1,0 điểm.
+ HS nêu được 02 tác dụng phù hợp: 0,75 điểm.
+ HS nêu 01 tác dụng phù hợp: 0,5 điểm.
+ HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	1,0

	I
	5
	- Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: ngợi ca, tự hào về những vẻ đẹp của đất nước và niềm biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh.

Hướng dẫn chấm:
+ HS trả lời đúng yêu cầu trên: 1,0 điểm.
+ HS trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ: 0,5 điểm.
+ HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	1,0

	I
	6
	[bookmark: _GoBack]- Nội dung cơ bản của 2 dòng thơ và rút ra bài học phù hợp:
+ Nội dung cơ bản của 2 dòng thơ: khẳng định nền độc lập hôm nay được đổi bằng bao mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh; thể hiện lòng biết ơn, tự hào của tác giả đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì đất nước.
+ Rút ra bài học phù hợp (Có thể như: Ghi nhớ công ơn, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Học tập, rèn luyện để trở thành người có kiến thức, có đạo đức, có ích cho xã hội; Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc,…).

Hướng dẫn chấm:
+ HS nêu được nội dung cơ bản của 2 dòng thơ và trách nhiệm phù hợp: 1,0 điểm.
+ HS nêu được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm.
+ HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	1,0


2) Phần Viết
	Phần/Mục
	Yêu cầu
	Điểm

	II
	VIẾT
Hiện nay, một bộ phận học sinh đang lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên và đề xuất giải pháp khắc phục.
	5,0

	II.a
	Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo yêu cầu về dung lượng và sử dụng bằng chứng
- Vấn đề nghị luận: học sinh lãng phí thời gian vào những việc vô bổ và giải pháp khắc phục.
- Dung lượng: khoảng 600 chữ.
- Bằng chứng: thực tế đời sống.

Hướng dẫn chấm:
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
- Đảm bảo yêu cầu về dung lượng: 0,25 điểm.
- Đảm bảo yêu cầu về bằng chứng: 0,5 điểm.
	1,0

	II.b
	Yêu cầu cụ thể: Học sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận.

Hướng dẫn chấm:
Chấm điểm bài làm của học sinh theo các yêu cầu của Đáp án dưới đây. Số điểm trong mỗi ý bao gồm cả yêu cầu về diễn đạt, trình bày.
	4,0

	II.b1
	Viết được mở bài và kết bài cho bài văn nghị luận xã hội
- Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận.
- Kết bài: Khẳng định được vấn đề nghị luận.

Hướng dẫn chấm:
+ Đảm bảo yêu cầu của mở bài: 0,25 điểm.
+ Đảm bảo yêu cầu của kết bài: 0,25 điểm.
	0,5

	II.b2
	Giải thích: Lãng phí thời gian vào việc vô bổ là sử dụng thời gian vào những việc không có ích.

Hướng dẫn chấm:
+ Giải thích phù hợp: 0,5 điểm.
+ Giải thích không phù hợp: 0,0 điểm.
	0,5

	II.b3
	Bàn luận các khía cạnh của vấn đề và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề:

* Bàn luận các khía cạnh của vấn đề:
- Biểu hiện/Thực trạng: dành nhiều thời gian chơi game, chìm đắm trong mạng xã hội, sống ảo, tham gia các hoạt động tiêu cực,…
- Nguyên nhân: Do chưa biết quý trọng thời gian, chưa xác định được mục tiêu phấn đấu, thiếu kĩ năng quản lí thời gian; do gia đình nuông chiều con cái; do cách sống tùy tiện,…
- Hệ quả: Hình thành lối sống tiêu cực, lười biếng, thiếu kỉ luật; không có thời gian để tập trung phát triển bản thân; dễ sa vào các tệ nạn xã hội,…

Hướng dẫn chấm:
- Phân tích được ít nhất 02 khía cạnh, trong đó cần chú ý phân tích nguyên nhân, hệ quả của vấn đề: 1,0 điểm.
- Phân tích được 01 khía cạnh: 0,5 điểm.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

* Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề:
+ Đối với bản thân học sinh: Cần nhận thức được giá trị của thời gian, tầm quan trọng của việc quản lý thời gian; rèn luyện kỹ năng sống, kĩ năng quản lý thời gian hiệu quả; xác định mục tiêu sống đúng đắn, sử dụng thời gian làm những việc có ích (học tập, gắn kết với gia đình, bạn bè, hòa mình với thiên nhiên…); xây dựng thời gian biểu phù hợp và nghiêm túc thực hiện,…
+ Đối với gia đình: quan tâm giáo dục con cái lối sống kỉ luật; hướng dẫn, làm gương cho con cái cách quản lí, sử dụng thời gian hiệu quả,…
+ Đối với nhà trường, xã hội: chú trọng giáo dục cho học sinh các kĩ năng sống, đặc biệt là kĩ năng quản lí thời gian; tổ chức các học tập, trải nghiệm, vui chơi,… hấp dẫn, bổ ích để thu hút học sinh; xây dựng môi trường sống lành mạnh, tích cực,…

Hướng dẫn chấm:
- Đề xuất ít nhất 02 giải pháp có tính khả thi và phân tích rõ nội dung giải pháp: 1,0 điểm.
- Đề xuất 01 giải pháp có tính khả thi và phân tích rõ nội dung giải pháp: 0,5 điểm.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2,0

	II.b4
	Mở rộng vấn đề, trao đổi quan điểm trái chiều (nếu có) để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề và rút ra bài học.

Hướng dẫn chấm:
- Mở rộng hoặc trao đổi quan điểm trái chiều phù hợp: 0,25 điểm.
- Rút ra bài học: 0,25 điểm.
	0,5

	II.b5
	Sáng tạo
- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài Đáp án nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo.

Hướng dẫn chấm:
- Đảm bảo 02 yêu cầu trên: 0,5 điểm.
- Đảm bảo 01 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	
	Lưu ý điểm trừ:
Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt, chính tả, dùng từ, viết câu):
- Trừ 0,25 điểm nếu bài văn mắc từ 6-8 lỗi;
- Trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 9-12 lỗi;
- Trừ 1,0 điểm nếu bài văn mắc từ 13-15 lỗi;
- Không chấm quá 2,5 điểm của cả câu nếu bài văn mắc trên 15 lỗi.
	

	
	Tổng điểm
	10,0


Lưu ý khi chấm bài:
Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.
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